
IELTS Podcast Episode 13 - Vocabulary.  
 
Chào mừng các học viên IELTS đã đến với chương trình học từ vựng qua 
podcast tại Magoosh. Các bạn đang nghe bài học số 13. Trong tập này, 
chúng ta sẽ học được 4 từ vựng với chủ đề trường học gồm có:   ​Institute, 
Tutorial, Office Hours, and Course. 
 
 
Và đừng quên xem qua bản notes của bài nghe này với đường link phía 
dưới đây để khám phá những từ vựng trong tập này cũng như những từ 
khác nữa nhé! Và hãy nhớ ghé thăm trang web của chúng mình tại địa chỉ 
IELTS.Magoosh.com để có thể xem nhiều bài giảng hay hơn và cùng nâng 
điểm số của bài thi IELTS lên nha! Sử dụng mã giảm giá “ieltspodcast” để 
giảm 20% cho phần chuẩn bị kì thi. (IELTS test prep)  
 
Cùng bắt đầu thôi!  
 
Trước tiên mình muốn giới thiệu với các bạn giáo viên của chúng ta, thầy 
Eliot. Thầy ấy là một chuyên gia của Magoosh IELTS. Thầy ấy đã từng học 
ở một ngôi trường nhỏ chỉ có vỏn vẹn 200 học sinh.  
 
Eliot 
 
Xin chào các bạn thính giả đang nghe podcast của Magoosh IELTS, chào mừng 
đến với bản phát sóng ngày hôm nay. Thầy là Eliot, một chuyên gia IELTS của 
Magoosh. Điều mà Naomi nói ӣ trên là chính xác đấy, lúc đấy chỉ có 50 học 
sinh tốt nghiệp thôi. Do đó, hôm nay ta sẽ cùng xem qua 4 từ vựng liên quan 
đến trưӡng học, chúng chắc chắn sẽ giúp ích cho các em trong phần thi 
Speaking IELTS đấy.  
 
Hãy chắc chắn rằng các trò sẽ đi tới đưӡng link ӣ phần mô tả của podcast để 
xem hết danh sách các từ vựng nhé! 
 
Chủ đề của ngày hôm nay là trưӡng học, ta sẽ cùng xem qua những từ vựng mô 
tả những nơi khác nhau ӣ trưӡng nhé.  
 



Insitute (Học viện) 
 
Hãy bắt đầu nào. Viện nghiên cứu hay học viện là từ đầu tiên trong danh sách 
hôm nay.  
 
Vậy “insitute”, nó có nghĩa là gì? 
 
À, một viện là một tổ chức với một mục đích cụ thể, đặc biệt là một tổ chức có 
liên quan đến khoa học, giáo dục, hoặc một ngành nghề cụ thể. 
 
Nhưng khi các em nghe hoặc đọc từ "viện" trên IELTS, hầu như đề cập đến một 
trường đại học.  Vì vậy, "insitute" là một từ khác cho trưӡng đại học hoặc 
khuôn viên trưӡng trong bài thi IELTS.  
 
Nhiều trưӡng đại học có liên quan đến nghiên cứu tư nhân được gọi là các viện 
nghiên cứu. Ví dụ, tên đầy đủ của MIT là Viện Công nghệ Massachusetts. Tuy 
nhiên, các trưӡng nghệ thuật tự do nhỏ hoặc các trưӡng cao đẳng cộng đồng địa 
phương, thưӡng không được nói về việc sử dụng viện. Khi tham gia kỳ thi 
IELTS, chỉ cần nhớ rằng “insitute” đang nói về một trưӡng đại học hoặc khuôn 
viên trưӡng. 
 

Tutorial (Hướng dẫn, dạy riêng, kèm) 
 
Từ tiếp theo là “tutorial” 
 
Một buổi dạy kèm là một khoảng thӡi gian giảng dạy ӣ một trưӡng đại học hoặc 
gia sư đại học cho một nhóm cá nhân hoặc rất nhỏ. Vì vậy, ӣ trên bài thi IELTS, 
từ "tutorial" đề cập đến một phiên giảng dạy duy nhất giữa một giáo viên và một 
hoặc nhiều sinh viên. 
 
Một buổi dạy kèm có thể chỉ có một bài giảng về việc lối dùng từ ngữ từ một 
cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Hoặc một gia sư có thể dạy học sinh cách sử dụng 
một chương trình máy tính nào đó mà từ đó học sinh có thể hiểu thêm.  
 



Một buổi dạy kèm cũng có thể có trong một khóa học học kỳ, đó có thể là một 
buổi học trực tiếp với một gia sư, hoặc một hoạt động học tập được hướng dẫn 
bӣi một câu lạc bộ sinh viên hoặc trung tâm hỗ trợ đại học. 
 
Ӣ đây, chúng ta thấy một từ vựng IELTS khác với tiếng Anh của Anh và Bắc 
Mỹ. Trong bối cảnh của Mỹ, "dạy kèm" có nhiều khả năng có nghĩa là một 
video hướng dẫn hoặc sách. Tất nhiên, IELTS là một kỳ thi dựa trên U.K., vì 
vậy rất có thể là khi bạn chạy vào từ "tutorial" trên IELTS nó sẽ là định nghĩa 
của Anh. 
 
Đuợc chưa các trò? Đó là từ “tutorial” 
 

Midroll 
 
Chúng ta còn rất nhiều từ vựng phía trước nữa nhé. Nhưng hãy dừng lại một tí 
với Magoosh nào! 
 
Các em có muốn có số điểm IELTS tuyệt vӡi không nào? Magoosh có thể giúp! 
 
Đây là những gì các trò sẽ có được khi trải nghiệm cùng Magoosh: 
 

● Những video bài giảng sâu rộng với các khái niệm được tóm lược.  
 

● Hơn 200 câu hỏi luyện tập để giúp các trò chuẩn bị cho kì thi IELTS.  
 

● Email trực tuyến 24/7 bӣi đội ngũ giáo viên thông minh và vui nhộn sẽ 
sẵn sàng trả lӡi các câu hỏi của học sinh.  
 

Vì vậy, các em đã sẵn sàng để cải thiện số điểm và đến gần với ước mơ của 
mình chưa? Thật tuyệt vӡi! Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp các em thực hiện nó. 
Hãy ghé thăm trang web ielts.magoosh.com của chúng tôi và dùng 
“ieltspodcast” để giảm 20% phí cho bài thi thử và luyện tập IELTS nhé!  
 
Hãy cùng quay trӣ lại bài học thú vị hôm nay nào! 



 

Office Hours ( Gio lam viec, giờ hành chính) 
 
 
Từ tiếp theo là “office hours”, có nghĩa là giӡ làm việc hoặc giӡ hành chính.  
 
“Office hours” là một cụm từ đơn giản, nhưng đó là một cụm từ quan trọng cần 
biết! 
 
Vậy giӡ làm việc là gì? À, “giӡ làm việc” là khoảng thӡi gian mà các giáo sư và 
trợ giảng giảng dạy bên ngoài lớp để gặp gỡ với học sinh. Giӡ làm việc được đặt 
vào khoảng thӡi gian trong tuần mà giáo viên tự cho phép sinh viên đến văn 
phòng của họ và đặt câu hỏi. 
 
Ví dụ, một giáo sư có thể cho phép giӡ làm việc vào các ngày thứ Ba và thứ 
Năm từ trưa đến 2 giӡ chiều. Trong những khoảng thӡi gian này theo lịch trình, 
học sinh có thể đến gặp giáo sư để trình bày thắc mắc, ngay cả khi họ không có 
hẹn trước. 
 
Học sinh được khuyến khích tham dự giӡ hành chính, làm việc này để đặt câu 
hỏi về bài tập hoặc bất cứ điều gì họ không hiểu trong lớp. Giӡ làm việc cũng là 
một cách tuyệt vӡi để tìm hiểu về giáo sư ta đang theo học và được trợ giúp với 
việc học của mình. 
 
Đó là “office hours” nhé! 
 

Course (khóa học) 
 
Từ cuối cùng của ngày hôm nay là “course”. 
 
Khóa học là một trong những từ phổ biến nhất trên IELTS. Nó có vẻ như một từ 
vựng rất đơn giản, nhưng nhiều thí sinh IELTS bị lẫn lộn. Thật khó nhớ rằng từ 
này có thể có hai ý nghĩa. 



Từ “course" có thể được sử dụng để chỉ một lớp học mà một sinh viên đăng ký, 
chẳng hạn như một khóa học lịch sử một học kỳ. 
 
Tuy nhiên, trên IELTS, một khóa học đôi khi cũng có thể ám chỉ đến toàn bộ 
bằng cấp. Bằng cử nhân có thể được gọi là khóa học bốn năm, và bằng thạc sĩ 
hoặc tiến sĩ có thể được mô tả như một khóa học sau đại học. 
 
Lưu ý rằng trong tiếng Anh - Mỹ, một khóa học hầu như luôn luôn chỉ là một 
lớp. Nhưng, IELTS là một kỳ thi dựa trên U.K. Các thí sinh không quen thuộc 
với Anh ngữ Anh nên cẩn thận khi họ nhìn thấy từ vựng này trên IELTS. 
 
Vì vậy, đó là từ “course”.  
 
Tuyệt quá! Trong tập này, ta đã học được 4 từ liên quan đến trưӡng học và việc 
học tập - để có thêm vốn từ vựng, các em hãy tải xuống danh sách đầy đủ các từ 
vựng trong phần mô tả ghi chú của chương trình nhé.  
 

Outro 
 
Các trò có cảm thấy hài lòng với tất cả các từ vựng này không? Nếu trò cần thực 
hành nhiều hơn, hãy xem phần mô tả của chương trình để biết bản ghi của tập 
này để trò có thể theo dõi và nghe lại nhé! 
 
Oh,nhân tiện đây! Các thầy cô ӣ đây đang tìm kiếm tình nguyện viên để giúp 
thầy cô dịch  nội dung của chương trình từ tiếng Anh sang tiếng mẹ đẻ của các 
em. Nếu các em có hứng thú, hãy vui lòng gửi email cho cô theo địa chỉ 
naomi@magoosh.com với dòng chủ đề “Translation” và cho cô biết trò có thể 
dịch ngôn ngữ nào nhé!  
 
Cảm ơn vì đã theo dõi và lắng nghe! Nếu trò thích chương trình của thầy cô, hãy 
giúp thầy cô bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcast! Điều 
này thật sự giúp phát triển Magoosh và chia sẻ cho nhiều học viên khác tìm 
thấy! Và đừng quên nhấn nút đăng ký nhé! Đây là Naomi tại Magoosh, chúc các 
trò học tiếng Anh thật vui! 
 



 
 


